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từchấtthảichănnuôilợn
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Địnhnghĩa
Ủphâncompostlàmộtquytrìnhquảnlýchấtthảitruyềnthốngdùngđểphânhủysinhhọchiếukhí
cácchấthữucơtrongchấtthải.Mụcđíchchínhcủaviệcủphânlàđểtáisửdụngcácchấtdinh
dưỡngdođộngvậtthảira,làm ổnđịnhcácchấthữucơtrướckhivậnchuyểnvàsửdụngvàlàm
giảm cácmầm bệnhtrongchấtthải(Bernaletal.,2009).
Đượcủđốngcốđịnhvàđượcthôngkhítựnhiên,ủphâncompostlàmộtcôngnghệchiphíthấpvà
tiêuthụítnănglượngcóthểđượcápdụngđốivớicáctrangtrạiquymônhỏvàvừangoàinhững
quytrìnhhiệnđạihơnhiệncó.Ủphâncompostlàquátrìnhphânhủysinhhọctựphátxảyrađốivới
cácvậtliệuhữucơcóthểphânhủytrongmôitrườnghiếukhí.Sovớiphânhủyhiếukhítựnhiên,ủ
compostlàmộtquátrìnhcưỡngbứcđểđẩynhanhtốcđộphânhủy,trongkhivẫngiữlạiđượccác
chấtdinhdưỡngdướidạnghữucơnguyênbảnvàlàm ổnđịnhcáchợpchấthữucơ.Quátrình
composttạoracarbondioxide(CO2),nước,chấtkhoángvàchấthữucơổnđịnhsinhhọc.Chất
hữucơổnđịnhsinhhọc,baogồm mộtphầnnướcvàkhoáng,đượcgọilàphâncompost,vàphân
nàyphảikhôngcóhạtcỏdại,cácchấtđộchạivàvisinhvậtgâybệnh.

Quátrìnhnàytạoranhiệtlượngvànănglượng,làm tăngnhiệtđộtrongđốngủ,vớiđiềukiệnnhiệt
khôngbịtỏaramôitrườngxungquanhvớitỷlệcaohơnlượngnhiệttạora.
Ủcompostbaogồm quátrìnhphânhủycácchấthữucơtrongchấtthảitrongmôitrườnghiếukhí

vàtạoranhiệt,sauđónhiệtđộđượcgiảm xuốngdầndầnvàtạoracáchợpchấthữucơphântử

lớn(axítfulvicvàaxíthumic).Ủphâncomposthiếuphíchủyếuđượcthựchiệnđểkhắcphụcmột

sốvấnđềliênquanđếnquảnlýphântươi.Nólàm giảm khốilượngphân(thôngquasựbayhơi

nướcvàphânhủycácchấtrắnbayhơi)vàtạoramộtsảnphẩm cótínhchấtổnđịnhvớichiphívận

chuyểnthấphơnvàdễsửdụnghơn.Ủphâncókiểm soátchophépviệcbảoquảnvàvậnchuyển

sảnphẩm cuốicùngantoàn,giatănggiátrịchosảnphẩm dophâncompostlàsảnphẩm đậm đặc

hơnvànhấtquánhơnsovớiphântươi,dễsửdụngvàcóthểbónchođấtmộtcáchđồngđều.Ủ

compostđồngthờicũngtiêudiệtđượccáchạtcỏdạivàmầm bệnhcủangườivàđộngvật,làm

giảm ônhiễm mùivàphátthảikhísaukhibónphân.Phâncompostcũngcóthểđượcsửdụnglàm

phânbónchocácchậucâycảnhvàlàm vậtliệucơbảncủagiáthểtrồngtrọt(Bernaletal.,2009).

Ủcompostthôngthườngbắtđầutừgiaiđoạnngắnnhiệtđộvừaphải,sauđólàgiaiđoạnnhiệtđộ

cao,giaiđoạngiảm nhiệtvàsaucùnglàgiaiđoạnchínkéodài(Hình1).Ủphâncompostlàmột

quátrìnhkhôngliêntục(ủtĩnh)làkếtquảcủasựpháttriểncủacácloạivisinhvậtkhácnhau,chủ

yếulàvikhuẩn,xạkhuẩnvànấm.Cácvisinhvậtnàythườngxuấthiệntrongnguyênliệuủbanđầu;

nếunguyênliệubanđầukhôngcóđủvisinhvậtthìmớiđưathêm visinhvậttừngoàivào.Cácsinh

vậtcấpcaohơn,chẳnghạnnhưđộngvậtchânkhớpvàtrùnquế(Eiseniafoetida),cũngcóthểsinh
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sốngvàsinhsôitrongphâncompostchínđãgiảm nhiệtđộxuốngbằngvớimôitrườngxung

quanhhoặccóthểđượcsửdụngtrongcáchệthốngsảnxuấtphântrùnquếchuyêndụngđượcbổ

sungvàođốngủsaugiaiđoạntăngnhiệt.Chúngcóvaitròđảotrộnnguyênliệu,thúcđẩyquátrình

phânhủysinhhọc.

Hình1.Biểuđồthayđổinhiệtđộ,pHvàNH4+trongủphâncomposthiếukhí.Cácgiaiđoạnủphân

compost:(A)Nhiệtđộvừaphải(mesophilic),(B)nhiệtđộcao,(C)giảm nhiệtvà(D)chín.*Đỉnh

nhiệtlầnhaiđôikhicóthểxuấthiệndosựtáisinhsôicủaxạkhuẩnvàsựphânhủycacbon.Trích

dẫntừSommeretal2015.

Giaiđoạnmesophilicbanđầu:Giaiđoạnđầutiêncủaquátrìnhủphâncompostlàmesophilic

(nhiệtđộdưới45°C)vàbắtđầuphânhủyhiếukhícácchấthữucơdễphânhủy,trongđócácvi

khuẩnmesophilicvànấm phanahủycáchợpchấtđơngiảnnhưđường,axítamin,protein,v.v.Sự

phânhủynhanhnàytạoramộtnhiệtlượnglớn,làm tăngnhiệtđộcủađốngủvàtăngtốcđộphân

hủychấtthảihữucơ.Trongvòngvàingày,quátrìnhnàysẽdẫnđếngiaiđoạntăngnhiệt.

Giaiđoạntăngnhiệt:tronggiaiđoạnnày,cácvisinhvậtưanhiệt(chủyếulàvikhuẩn)phânhủy

cácchấtbéo,xenlulô,hemicellulosevàmộtsốlinhin,vàcácchấthữucơđượcphânhủytốiđa,

đồngthờicácmầm bệnhbitiêudiệt.Nếukhôngkiểm soát,nhiệtđộcóthểlêntớitrên70°C.Tác

dụngtíchcựccủaviệcủởnhiệtđộcaonhưvậychủyếulàlàm giảm thiểucácmầm bệnhcótrong

chấtthải.Trongquytrìnhủcókiểm soátthìgiaiđoạnnàyđượcgiớihạnvềnhiệtđộvàthờigian

mở(vềmứcđộvàsốngày)đểđạtđượcsựcânbằnggiữatốcđộổnđịnhnhanhvàvệsinhtốt,để

thỏamãncácquyđịnhvềđiềukiệnvệsinh.
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Giaiđoạngiảm nhiệtđộ:Ởgiaiđoạnnàynhiệtđộgiảm xuốngdohoạtđộngcủacácvisinhvật

giảm cùngvớiviệclượngcácchấthữucơcóthểphânhủycũnggiảm đi.Khốiủlúcnàychứarất

nhiềucácvisinhvậtmesophilic,đặcbiệtlàxạkhuẩn,cókhảnăngphânhủycácchấtđường,

cellulosevàhemicellulosecònlại.Đôikhihiệntượngnàycũnggâyratăngnhiệtđộlầnhai,thường

làtrongthờigianrấtngắn.

Giaiđoạnchín:Giaiđoạnchínhaycòngọilàgiaiđoạnbảodưỡng,khôngchỉbaogồm việckhoáng

hóanhữngphântửchậm phânhủy,đồngthờilàm ổnđịnhvàmùnhóacáchợpchấtcellulosevà

lignin.Giaiđoạnnàycóthểkéodàitừvàituầnđếnvàitháng,tùythuộcvàothànhphầncủanguyên

liệubanđầu.Trongquátrìnhchuyểnhóavisinhvật,nhữngchấtchuyểnhóatrunggianđượctạora,

cóthểlàm chonguyênliệuủcónhữngchấtcóhại.Nhữnghợpchấtcóhạinàyđượcphânhủyhoàn

toànvàocuốiquátrìnhchín;sauđó,sảnphẩm cuốicùngcóthểđượcsửdụngchocâytrồng.Quá

trìnhủcompostlýtưởngnhấtlànêndừnglạikhicácchấtcóhạiđãhết.Nếuquátrìnhnàykéodài

quálâuthìsẽlàm mấtđinhiềuchấthữucơ,làm giảm lợiíchcủasảnphẩm cuốicùng.

Tốiưuhóaủphâncompostbaogồm việcxácđịnhcácđiềukiệnchấtnềnđầyđủbanđầuphải

đượckiểm soátvàduytrìtỏngsuốtquátrìnhủ,vìcácđiềukiệnnàyquyếtđịnhđiềukiệntốiưuđể

visinhvậtpháttriểnvàcácchấthữucơđượcphânhủy.Cácyếutốảnhhưởngđếnquátìnhủcó

thểđượcchiathànhhainhóm:nhóm nhữngyếutốphụthuộcvàosựhìnhthànhhỗnhợpủ,chẳng

hạnnhưcânbẳngdinhdưỡng,tỷlệC:N,pH,kíchcỡhạt,độtơixốpvàđộẩm,vànhóm nhữngyếu

tốphụthuộcvàoviệckiểm soátquátrình,chẳnghạnnhưcungcấpoxy,nhiệtđộvàhàm ưlơngj

nước(Bernaletal.,2009).

Cânbằngdinhdưỡng.chủyếuđượcđịnhnghĩabởihàm lượngCvàNcủanguyuênliệuđầuvào.

TỷlệC:Nphùhợpchoủphâncompostlàtrongkhoảngtừ25–35,vàdophânlợncótỷlệC:Nlà10

nêncầnphảibổsungthêm nhữngnguyênliệugiàuCnhưrơm rạ.

Côngnghệ

Cónhiềucôngnghệủphâncompostkhácnhautrongđónhữngcôngnghệdướiđâylàphổbiến

nhất:

1.Ủtheoluống(windrow)

2.Ủtrongnhà/trongthùng(in-vessel)

3.Ủđốngthổikhí(ASP)

Ủluống(windrow)làphươngphápsảnxuấtphâncompostbằngcáchxếpđốngchấthưu

cơhoặcchấtthảicóthểphânhủy,chẳnghạnnhưphânđộngvậtvàchấtthảitrồngtrọt,

thànhcácluốngdài(windrows).Phươngphápnàyphùhợpvớiviệcsảnxuấtkhốilượng

lớnphâncompost.Cácluốngnàyđượcđảotrộnđểcảithiệnđộtơixốpvàhàm lượngoxy,

giảm độẩm,vàxáotrộncácphầnnóngvànguộicủađốngủ.Ủwindrowlàphươngpháp

phổbiếnđốivớiquymôtrangtrại.Cácyếutốkiểm soátquátrìnhủcompostbaogồm tỷlệ

cácnguyênliệugiàucarbonvànitrogenbanđầu,lượngchấtthôđượcbổsungvàođểđảm

bảođộtơixốp,kíchthướcđốngủ,độẩm,vàtầnsuấtđảotrộn.
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Hiệnnaycónhiềuloạimáyđảotrộndùngchophươngphápủwindrow.Thôngthườngđây

lànhữngchiếcmáylớncóthểtrộnđượcđốngcao1.25 m hoặccaohơn.Mặcdùcócác

máynhỏđểdùngchocácluốngnhỏ,nhưngphầnlớnđềusửdụngmáycỡlớnđểsảnxuất.

Máyđảotrộnsẽdichuyểnxuyênqualuốngủvớitốcđộchậm theohướngtiếnlênphía

trước.Máycótrốngbằngthépvớicácguồngquayrấtnhanh.Khichiếctrốngnàydichuyển

xuyênqualuốngủ,khôngkhi(oxy)đượcbơpm vàođốngủtheocácguồng.Oxyđượccung

cấpchocácvikhuẩnhiếukhívàvìvậylàm tăngtốcđộủphân.Hình2làmộtvídụvềmột

chiếctrốngGK3000.

Hình2:trốngđảotrộnủphâncompost

TrốngđảotrộncompostEYSGK3000đượcthiếtkếđểchuyểnhóachấthữucơkhô(chẳng

hạnnhư:phânkhôrời)thànhphâncompostcógiátrịbằngcáchđảotrộnđềuđặnđống

vậtliệu.NócungcấpoxycholuốngủđồngthờigiúpxảbớtlượngkhíCO2đượctạora;đập

nhỏcáchạtnguyênliệurắnđểlàm tăngdiệntiếpxúc;điềuchỉnhnhiệtđộtrongluốngđể

đạtđượctốcđộphânhủyhiếukhítốiưu;vàduytrìđộẩm cầnthiếtmộtcáchđồngđều

trongluốngthôngquahệthốngphunnướcgắnkèm.Nhữngđặcđiểm nàytạođiềukiện

chocácphảnứnghóahọccầnthiếtđểsảnxuấtrađượcphâncompostchấtlượngcao.

MáyđảotrộnEYSGK3000đượcvậnhànhbởimộtmáykéo.Ởchếđộdichuyển,GK3000

đứngthẳngtrêncácbánhxebằngcácpittôngthủylực.Nólàm tăngtínhcơđộngvàdễ

vậnchuyểncủamáy.GK3000dichuyểnqualuốngủvớitốcđộcóthểđượcđiềuchỉnhbởi

ngườiđiềukhiển(0-300m/giờ).Chiếctrốngtrộnvàđẩynguyênliệutừngoàiđốngvàogiữa,

đểlạiđằngsaucácluốngchữnhậtgọnvàđẹp.

Cácluốngbanđầucóchiềurộng3m vàdài1,6m mỗiluống.Lốiđigiữacácluốngphải

rộng2,5m đểvừavớimộtchiếcmáykéotiêuchuẩn.Mặtđấtphảibằngphẳngvànhẵnđể
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máyvậnhànhhiệuquảvàđảm bảotạođượccácluốngđồngđều(Hình3).

Hình3:Cácluốngủcompostwindrows

Ngoàimáytrộncompostcòncóthểsửdụngloạicácmáykhácdichuyểntừngoàivào

trong,cótrụcquayvànạpvậtliệucholuốngủ.Cùngvớisựphânhủycủavikhuẩn,nhiệtđộ

củanguyênliệuủtăngtới60-70℃.Hình4dướiđâylàmộtvídụởBangladesh.

Hình4:Máyđảophâncompost

Ủcomposttrongnhà/thùng(In-vessel)làmộttậphợpcácphươngphápchứanguyênliệu

ủtrongnhà,thùnghoặcống.HệthốngIn-vesselcóthểgồm cócácthùngsắthoặcnhựa
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hoặccácbểbêtôngtrongđócóthểkiểm soátđượcluồngkhôngkhívànhiệtđộ,sửdụng

nguyêntắccủa"lòphảnứngsinhhọc".Luồngkhíđượcđưavàothôngquacácốngđược

chôntrongđốngchophépkhôngkhíđượcbơm vàodướitácđộngcủaápsuất,vàkhíthải

đượcthoátrathôngquamànglọcsinhhọc,nhiệtđộvàđộẩm đượcgiám sátbằngcác

đầudòtrongđốngủđểduytrìđượcđiềukiệnhiếukhítốiưu.

Kỹthuậtnàythườngđượcsửdụngđểxửlýchấtthảihữucơsinhhoạt,baogồm cảxửlý

bùnthảicống,đảm bảoantoànđểsửdụngchocảitạođất.Chỉcómộtsốítnơisửdụng

kỹthuậtnàyđểủphân.

ỦđốngthổikhíASP,làbấtkỳhệthốngnàođượcsửdụngđểphânhủysinhhọccácchất

hữucơmàkhôngcầnđếntácđộngvậtlýtrongquátrìnhủ.Hỗnhợptrộnthườngđượcđặt

trêncácốngđụclỗ,đểcungcấpluồngkhôngkhítuầnhoàncókiểm soát.Đốngủcóthể

theoluống,hởhoặckín,hoặctrongcácthùngkín.Vềmứcđộphứctạpvàchiphí,cáchệ

thốngthổikhíthườngđượccáccơsởủphânlớn,vàchuyênnghiệpsửdụng,mặcdùcông

nghệnàycóquymôđadạngtừrấtnhỏ,đơngiảnđếnrấtlớn,chiphícaovàquymôcông

nghiệp.[1]

Ủđốngthổikhíchophépkiểm soátquátrìnhphânhủysinhhọcnhanh,vàphùhợpvớicác

cơsởxửlýchấtthảiươtvàkhốilượnglớn.CáchệthốngASPcóthểđặtdướimáichehoặc

ngoàitrờinhưủluống,hoặcđểkínhoàntoàntrongthùng,đôikhicònđượcgọilàủtrong

ống.[2]

Hệthốngthổikhísửdụngquạtđểđẩyvàhútkhívàovàrakhỏiđốngủ.Cácốngcứng

hoặcmềm cóđụclỗ,đượcnốivớiquạtthônggió,đểcungcấpkhôngkhí.Cácốngnàycó

thểđượcđặttronghầm,trênsànnhà,hoặcbêntrongđốngủ(Hình4).

Ởcáchệthốngquymôlớn,thổikhícưỡngbứcthườngđikèm vớihệthốngmáytínhtheo

dõiđểkiểm soáttỷlệvàtầnsuấtthổikhívàođốngủ.Trongkhiđóvớicáchệthốngquy

mônhỏhơnthìcóthểsửdụngđồnghồđovàphươngpháptheodõithủcông.

Ưuđiểm củaphươngphápủnàylàkhảnăngduytrìđượcđộẩm vàmứcoxyphùhợpđể

cácvisinhvậthoạtđộnghiệuquảnhấtđểlàm giảm cácmầm bệnh,chốngquánhiệt.
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Hình4:VídụvềurđốngthổikhíASP
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